
                                                                                                                                   

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN HALICO 

Địa chỉ: Thôn Hạ, Xã Đông Dư, Huyện Gia Lâm, Thành Phố Hà Nội 

Mã số thuế: 0110588747 

Điện thoại: 0385469397 - Email: Halicotechjsc@gmail.com – Website: Halicojsc.vn  

BẢNG GIÁ ATS (AUTO TRANSFER SWITCH) 

HÃNG VITZRO - HÀN QUỐC 2024 

Dòng ATS 2 vị trí ON-ON 

HS-Type W-Type 

 

 

DÒNG ATS 3 VỊ TRÍ LOẠI ON-OFF-ON 

C-Type WN-Type 

  

BỘ ĐIỀU KHIỂN ATS loại 2 vị trí VITAC-200 ( Hàn Quốc ) 
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Type Rating Model Pole Connection 
No. of 

positions 

Đơn giá 

(Chưa VAT) 

HS-Type AC220V 100A 
21HS 

(25010HS) 
2P 

Front 
2 

positions 

2.800.000 

W-Type AC480V 

100A 
VAT-61W 

(B48010W) 

3P 8.200.000 

4P 9.800.000 

200A 
VAT-62W 

(B48020W) 

3P 9.200.000 

4P 10.800.000 

WN-Type AC600V 

100A 
VAT-61WN 

(B60010WN) 

3P 

Front 

3 

positions 

13.600.000 

4P 14.920.000 

200A 
VAT-62WN 

(B60020WN) 

3P 13.820.000 

4P 15.180.000 

400A 
VAT-64WN 

(B60040WN) 

3P 16.680.000 

4P 20.380.000 

600A 
VAT-66WN 

(B60060WN) 

3P 22.800.000 

4P 26.680.000 

800A 
VAT-68WN 

(B60080WN) 

3P 28.240.000 

4P 35.500.000 

1000A 
VAT-610WN 

(B60100WN) 

3P 

Back 

39.600.000 

4P 45.300.000 

1200A 
VAT-612WN 

(B60120WN) 

3P 52.200.000 

4P 65.852.000 

1600A 
VAT-616WN 

(B60160WN) 

3P 59.695.000 

4P 72.820.000 

2000A 
VAT-620WN 

(B60200WN) 

3P 78.320.000 

4P 98.220.000 

2500A 
VAT-625WN 

(B60250WN) 

3P 106.125.000 

4P 137.000.000 

3000A 
VAT-630WN 

(B60300WN) 

3P 114.095.000 

4P 143.900.000 

C-Type AC600V 

1250A 
VAT-612WN 

 (C60125WN) 

3P 

Back 
3 

positions 

50.300.000 

4P 62.800.000 

1600A 
VAT-616WN 

(C60160WN) 

3P 64.400.000 

4P 77.800.000 

2000A 
VAT-620WN 

 (C60200WN) 

3P 85.960.000 

4P 116.400.000 

2500A 
VAT-625WN 

(C60250WN) 

3P 124.000.000 

4P 128.200.000 

3200A 
VAT-632WN 

(C60320WN) 

3P 126.800.000 

4P 169.000.000 

Bộ điều khiển ATS VITAC-200 2 positions 5.300.000 

 



                                                                                                                                   

BẢNG GIÁ CHỐNG SÉT LAN TRUYỀN 

HÃNG VITZRO -HÀN QUỐC 2024 

Hình ảnh Mô tả Mã hàng Đơn giá 

 

 

Thiết bị chống sung ; Surge 

Protective Device, Class 2 

Plug-in 40kA ; 1P2W 

VE-40K-2P 703.000 

 

Thiết bị chống sung ; Surge 

Protective Device, Class 2 

Plug-in 40kA ; 3P4W 

VE-40K-4P 1.223.000 

Thiết bị chống sung ; Surge 

Protective Device, Class 2 

Plug-in 80kA ; 3P4W 

VE-80K-4P 2.283.000 

 

Thiết bị chống sung ; Surge 

Protective Device, Class 1 

Plug-in 160kA ; 3P4W 

VE-160K-4P 2.838.000 

 

Thiết bị chống sét DC ;  

Điện áp 1000VDC ; 

Plug-in 40kA ; 1P2W 
VE-40K13 Liên hệ 

 

Chống sét lan truyền cho tín 

hiệu truyền thông ; 10kA ; 

 1 đường dây tín hiệu 

Áp dụng cho: 

Mạch tín hiệu và đường dây 

điện thoại 

Mạch điều khiển của thiết bị 

điều khiển 

Camera, báo cháy, cảm biến 

VS-12B (Bypass 

Type) 
1,080,000 

 

VS-24B (Bypass 

Type) 
1,189,000 

VS-48B (Bypass 

Type) 
1,308,000 

 


